
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG 7 

1. Công thực hiện bởi lực hấp dẫn của Trái đất: 

௚ܹ = ଵݕ݃݉ ଶݕ݃݉− = ଵݕ)݃݉ − (ଶݕ = ଵݕ)	ớ݅ݒ			ܬ	3,28 − (ଶݕ = 100݉					 

Do hạt chuyển động đều nên: ⃗ܨ௖ = − ሬܲ⃗  

Suy ra công thực hiện bởi lực cản: ௖ܹ = 	 ∫ ௖ܨ⃗ ݎ⃗݀. = ∫− ሬܲ⃗ ݎ⃗݀. = − ௚ܹ  

2. a. ிܹ = .ܨ ݀. ߠݏ݋ܿ = 

b. và c. ௉ܹ = ேܹ = 0 vì cả hai lực này đều vuông góc phương chuyển động. 

d. ܹ = ிܹ + ௉ܹ + ேܹ  

3. Công thực hiện bởi lực ⃗ܨ : ܹ = ∫ ௫ܨ ௫మݔ݀.
௫భ

 nên công này có giá trị (không kể dấu) bằng diện tích giới 

hạn bởi đồ thị hàm số ܨ௫(ݔ) với trục hoành Ox, và các đường thẳng ݕ = ݕ	àݒ	ଵݔ =  . ଶݔ

a. ଵܹ = ଵ
ଶ

. 8.6 =  ܬ	24

b. ଶܹ = − ଵ
ଶ

. 2.3 =  ܬ	3−

c. ܹ = ଵܹ + ଶܹ =  ܬ	21

4. Khi hệ ở trạng thái cân bằng: ܨđ௛ = ܲ 

Chọn trục y theo phương thẳng đứng, gốc O tại đầu tự do của lò xo lúc chưa biến dạng. 

Độ cứng lò xo:  

݇ =
đ௛ܨ
ݕ =

ܲ
ݕ =

݉݃
ݕ = 1570ܰ/݉ 

Trong đó y là độ biến dạng của lò xo. 

a. 

ݕ =
đ௛ܨ
݇ =

ܲ
݇ 

b. Độ giãn lò xo ở vị trí đầu và cuối: ݕଵ = ଶݕ	àݒ	0 = 4ܿ݉. Công ngoại lực thực hiện: 

ܹ = − đܹ௛ =
1
2 ଶݕ݇

ଶ −
1
2 ଵݕ݇

ଶ =  ܬ	1,25

5. Hình vẽ cho câu b và c. Trong câu a thì không có các lực ma sát. Các lực đàn hồi: ⃗ܨଵ và ⃗ܨଶ có độ 
lớn: ܨଵ = ଶܨ = ݇. ݔ = 0,308	ܰ 

a. Tính gia tốc của từng vật dựa vào định luật Newton thứ hai. 

b. 
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Chuyển động nếu có của các vật là: ݉ଵ = 0,5݇݃ chuyển động sang phải và ݉ଶ = 0,25݇݃ chuyển động 
sang trái nghĩa là ܽଵ > ܽଶ	àݒ	0 < 0 (Vì chọn trục x hướng sang trái). 

Xét vật m2 = 0,25 kg: ݉ଶܽ⃗ଶ = ଶܨ⃗ + ሬܲ⃗ଶ + ଶܰሬሬሬሬ⃗ +  ௠௦ଶܨ⃗

Chiếu lên các trục x và y:   ݉ଶܽଶ = ௠௦ଶܨ − 		àݒ						ଶܨ ଶܰ = ଶܲ	 

Suy ra : ܽଶ =  ଶݏ/݉	1,23−	

Xét vật m1 = 0,50 kg: ݉ଵܽ⃗ଵ = ଵܨ⃗ + ሬܲ⃗ଵ + ሬܰሬ⃗ ଵ +  ௠௦ଵܨ⃗

Chiếu lên các trục x và y:   ݉ଵܽଵ = ଵܨ − 		àݒ						௠௦ଵܨ ଵܰ = ଵܲ	 

Suy ra ܽଵ = −0,364 ௠
௦మ
		< 0 . Kết quả này vô lý nên vật m1 đứng yên, nghĩa là ܽଵ = 0 . 

Kết quả này là do ma sát nghỉ cực đại giữa ݉ଵ và mặt bàn lớn hơn lực đàn hồi. 

c. Tương tự câu b. hai vật đều dứng yên, nghĩa là ܽଵ = ܽଶ = 0 . 

6. ܹ = ∫ ௫ܨ) ݔ݀. + ௬ܨ ௫మ(ݕ݀.
௫భ

= ∫ ௫ܨ . ௫మݔ݀
௫భ

= 	 ∫ ହݔ4
଴ . ݔ݀ =  ܬ	50

7. Vận tốc của vật: ݒଵ = ඥݒ௫ଶ + ௬ଶݒ = 

a. ܭଵ = ଵ
ଶ
ଵଶݒ݉ =  	ܬ	55,5

b. Tính vận tốc cuối ݒଵ = ඥݒ௫ଶ + ௬ଶݒ   rồi tính ܭଶ. Theo định lý công - động năng: 

ܹ = ଶܭ ଵܭ− =  ܬ	64,5

8. 
a.	ܹ = .ݔ∆.ܨ ߙݏ݋ܿ = 			ݔ∆.ܨ => ܨ = ௐ

∆௫
= 29,2	ܰ 

b. Lực F ở a. bằng với lực ma sát trượt (động). 

Nếu tác dụng một lực lớn hơn F, vật chuyển động nhanh dần. 

c. Vật chuyển động chậm dần. 

9. a. Tương tự câu 7.a 

b. Lực tác dụng lên vật không đổi thì gia tốc chuyển động của vật cũng không đổi. 

Dùng các công thức của hạt chuyển động với gia tốc không đổi (Chương 4): 

x 

௠௦ଶܨ⃗ ௠௦ଵܨ⃗

 ଶܨ⃗ ଵܨ⃗

ሬܲ⃗ଶ ሬܲ⃗ଵ 

ሬܰሬ⃗ଵ ሬܰሬ⃗ ଶ y 
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ݔ =
1
2 ܽ௫ . ଶݐ + .௫଴ݒ ݐ + ݕ		àݒ				଴ݔ =

1
2 ܽ௬. ଶݐ + .௬଴ݒ ݐ +  ଴ݕ

tính được ܽ௫ݒà	ܽ௬  với ݔ଴ = ଴ݕ	àݒ	0 = 0. Gia tốc của hạt: 

ܽ = ටܽ௫ଶ + ܽ௬ଶ = 

Suy ra lực tác dụng: 
௫ܨ = ݉ܽ௫ ௬ܨ		àݒ			 = ݉ܽ௬			ݒà		⃗ܨ = ௫ܨ . ଓ⃗ + .௬ܨ ଔ⃗	 

c. Dùng các công thức: ݒ௫ = ܽ௫ . ݐ + ௬ݒ	àݒ	௫଴ݒ = ܽ௬. ݐ + ݒ			àݒ	௬଴ݒ = ඥݒ௫ଶ + ௬ଶݒ =  ݏ/݉	8,73

10. Vì chọn gốc thế năng tại vị trí đỉnh giếng nên trong công thức:  

ܷ =  ݕ݃݉

thì gốc O của trục y phải ở vị trí này (vị trí đỉnh giếng). 

a. ܷ = ݕ݃݉ = 0,2 × 9,8 × 1,3 =  ܬ	2,5

b. ܷ = ݕ݃݉ = 0,2 × 9,8 × (−5,0) =  ܬ	9,8−

c. ܷ = ଶݕ݃݉ ଵݕ݃݉− = 0,2 × 9,8 × (−5 − 1,3) =  ܬ	12,3−

11. 

a. Vì vật chuyển động thẳng đều nên lực  đẩy ⃗ܨ phải thỏa: ⃗ܨ =  cùng chiều chuyển ܨ⃗ ௠௦ , nghĩa làܨ⃗−
động => công thực hiện bởi lực ⃗ܨ là dương. 

Quỹ đạo chuyển động của vật: OAO. 

ܹ = ைܹ஺ + ஺ܹை = ܣܱ.ܨ + ܱܣ.ܨ =  ܬ	30

b. Quỹ đạo chuyển động của vật: OACO. 

ܹ = ைܹ஺ + ஺ܹ஼ + ஼ܹை =  ܬ	51,2

c. Quỹ đạo chuyển động của vật: OCO. 

ܹ = ைܹ஼ + ஼ܹை =  ܬ	42,4

d. Lực ma sát là lực không bảo toàn. 

12. Dùng công thức: 

௫ܨ = −
߲ܷ
ݔ߲ ௬ܨ		àݒ			 = −

߲ܷ
ݕ߲ ܨ⃗		àݒ			 = ௫ܨ . ଓ⃗ + .௬ܨ ଔ⃗	 

13. 

a. ܹ = ∫ ௫ܨ) ݔ݀. + ௬ܨ ௫మ(ݕ݀.
௫భ

= ∫ ௫ܨ . ௫మݔ݀
௫భ

= 	 ∫ ݔ2) + 4)ହ
ଵ . ݔ݀ =  ܬ	40

b. Công do lực thế thực hiện bằng thế năng tại vị trí đầu trừ thế năng tại vị trí cuối, nên: 

1,3 m 
O 

y 
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 ܹ = ଵܷ − ଶܷ = −∆ܷ				 => ∆ܷ = −ܹ 

c. Theo định lý về động năng: ܹ = ܭ∆ = ଶܭ − ଵܭ 				=> ଶܭ = ܹ + ଵܭ =  ܬ	62,5

14. Sửa lại đề bài: Sau khi lò xo thứ nhất bị nén một khoảng 30,0cm (thay vì 30,0 m). 

Áp dụng định lý động năng: 

ܹ = ଶܭ  ଵܭ−

Trong đó ܹ là tổng công thực hiện bởi các lực đàn hồi do các lò xo tác dụng lên toa xe. 

Công thực hiện bởi lò xo thứ I cho đến khi toa xe dừng lại (lò xo thứ nhất bị nén 0,5 m): 

ଵܹ =
1
2 ݇ଵ. ଵଶݔ −

1
2 ݇ଵ. ଶଶݔ = 	−

1
2 ݇ଵ.ݔଶଶ = −

1
2 . 1600.0,5ଶ =  ܬ	200−	

Công thực hiện bởi lò xo thứ II cho đến khi toa xe dừng lại (lò xo thứ hai bị nén 0,2 m): 

ଶܹ =
1
2 ݇ଶ.ݔଵଶ −

1
2 ݇ଶ. ଶଶݔ = 	−

1
2 ݇ଶ.ݔଶଶ = −

1
2 . 3400.0,2ଶ =  ܬ	68−	

Công thực hiện bởi cả hai lò xo cho đến khi toa xe dừng lại: ܹ = ଵܹ + ଶܹ =  ܬ	268−

Theo định lý động năng: 

ܹ = ଶܭ − ଵܭ =
1
ଶݒ2݉

ଶ −
1
ଵݒ2݉

ଶ = −
1
ଵݒ2݉

ଶ 			=> ଵݒ =  ݏ/݉	0,299

15.  Giả thiết rằng không có ma sát giữa mặt phẳng nghiêng và vật m. 

Giả sử lúc vật dừng lại, lò xo bị nén một đoạn x. 

Các ngoại lực tác dụng lên vật: ሬܲ⃗ , đ௛ܨ⃗ , ሬܰሬ⃗ . 

Chọn trục y thẳng đứng hướng lên. Công thực hiện bởi trọng lực cho đến khi vật dừng lại: 

ଵܹ = ଵݕ݃݉ ଶݕ݃݉− = ଵݕ)݃݉ − (ଶݕ = ݉݃. (݀ +  ߠ݊݅ݏ.(ݔ

Chọn trục x theo phương chuyển động của vật. Công thực hiện bởi lò xo cho đến khi vật dừng lại: 

ଶܹ =
1
2 ଵଶݔ.݇ −

1
2 ଶଶݔ.݇ = 	−

1
2 ݇. ଶଶݔ = −

1
2 ݇.  ଶݔ

Tổng công thực hiện bởi các ngoại lực: ܹ = ଵܹ + ଶܹ 

Theo định lý động năng: 

ܹ = ଶܭ − ଵܭ =
1
ଶݒ2݉

ଶ −
1
ଵݒ2݉

ଶ = −
1
ଵݒ2݉

ଶ 			 

Suy ra: 

݉݃. (݀ + ߠ݊݅ݏ.(ݔ −
1
2 ݇. ଶݔ = −

1
ଵݒ2݉

ଶ 									=> ݔ		 = 0,131	݉ 
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